Sở giáo dục và đào tạo đăklăk                                           Kiểm tra : môn sinh học 10 cơ bản

Trường THPT Ngô Gia Tự                                                        thơì gian: 45 phút

Câu 1:- Nêu phương sống(đặc điểm dinh dưỡng) của giới thực vật,giới động vật?( 1đ)

          -Nêu sự khác nhau trong cấu tạo của tế bào thực vật và tế bào động vật? (2đ)

Câu 2:Nêu cấu taọ và chức năng của nhân tế bào? (2đ)

Câu3 :-Nêu đặc điểm của vận chuyển thụ động?(1đ)

        -Các chất CO2 ,O2,glucozo khuếch tán qua màng bằng con đường nào?(1đ)

Câu 4:Taị sao ngâm rau sống trong nước pha nhiều muối rau thường bị héo?(1đ)

Câu 5 Nêu cấu tạo chung của 1 axit amin ?(1đ)

      - Protein đa dạng và đặc thù do yếu tố nào?(1đ)

_____________________________________________________________________
                                                     ĐÁP ÁN : sinh 10

Câu 1:- thực vật: tự dưỡng,động vật: dị dưỡng   (1đ)

          Tế bào thực vật                                                          tế bào động vật       (2đ)

-có thành xelulozo                                                             -có chất nên ngoại bào

-không có                                                                           - trung thể

-có lục lạp                                                                           - không có

- Có không bào lớn                                                               - không có

Câu 2: 

-Cấu tạo:Nhân được bao bọc bởi màng kép, trên màng có lỗ nhân, nhân con và NST được cấu tạo từ AND và Prôtêin histon  (1đ)

- Chức năng: (1đ)



Chứa thông tin di truyền



Điều khiển mọi hoạt động của tế bào

Câu 3: Đặc điểm (1đ)



+Thuận theo chiều gradien nồng độ 



+Không tiêu tốn ATP


-Co2.   02:    khuếch tán qua photpho lipit kép (1đ)


-Glucozơ khuếch tán qua Protein xuyên màng 

Câu 4: Khi nước pha nhiều muối nước sẽ đi từ rau ra chậu làm rau mất nước(rau héo (1đ)

Câu 5: Cấu tạo aa: R – CH -  COOH (1đ)

                                                            NH2


Protein đa dạng đặc thù do số lượng thành phần và trật tự sắp xếp các axitamin.(1đ)
